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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông M  N     run  

Các Thẩm phán: Ông Phúc An Hoành, ông N u  n     N m  

- Thư ký phiên toà: Ông N u  n    n  N m -     ký TAND tỉn   u  n  u n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: B  

M         m - Ki m sát vi n  

Trong các ngày 11, 12 tháng 9 năm 2023  tại trụ s   o  án n ân dân tỉn  

 u  n  u n  m  p i n to  xét xử  ông k  i vụ án dân sự p ú  t ẩm t ụ lý số 

31/2023/TLDS-P  n    28 t án  7 năm 2023 v  việ   Tr nh ch p h p   n  thuê 

nhà    h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n    t và qu  n s  h u nhà     

 Do bản án dân sự sơ t ẩm số 17 2023 D -   n    06 t án  4 năm 2023  ủ  

Tòa án nhân dân t  n  p ố  u  n  u n   tỉn   u  n  u n  b  k án   áo   

  eo  u ết   n      vụ án r  xét xử số 41 2023   -P   n    04 t án  8 năm 

2023  i    á    ơn  sự: 

1  N u  n  ơn: Ông Đinh Văn M; sin  năm 1969; 

      ỉ:  ố n   60  tổ 16 (tổ 25  ũ)  p  ờn  P   t  n  p ố    tỉn   u  n 

 u n   Có mặt  

N  ời bảo vệ qu  n và l i ích h p pháp: B  N ụ      H1 – Luật s   ủ  

 run  tâm t  v n p áp luật  ộn    n  v  tr   iúp p áp lý   o n  ời      t  n  

ni n tại tỉn   u  n  u n   Có mặt  

2  B   ơn: ông Trần Văn H; sin  năm 1965 v  bà Tạ Thị Xuân Th; sin  năm 

1965; 

Cùn        ỉ:  ố n   07  tổ 16 (tổ 27  ũ)  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn  

 u  n  u n   Có mặt  

N  ời bảo vệ qu  n và l i ích h p pháp cho ông H và bà Th:  
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Ông Lê Quý Th1; bà  rần     Kim A l  Luật s  văn p òn  luật s  MHN, 

t uộ   o n luật s  tỉn   u  n  u n         ỉ:  ố n   52  tổ 5  p  ờn   ân  ,  t  n  

p ố    tỉn   u  n  u n   ông Th1  ó  ơn xin v ng mặt, bà A có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:   

1/ Bà  in      K u   ; sin  năm 1979        ỉ:  ố n   60  tổ 16 (tổ 25  ũ)  

p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n  u n   Có  ơn    n    xét xử v n  mặt  

2     TNVMT tỉn   u  n  u n   N  ời  ại diện t eo p áp luật ôn  

P ạm Mạn  D; C    vụ - Giám  ố   

N  ời  ại diện t eo ủ  qu  n: B  N u  n     H n   1; C    vụ - Giám 

 ố   ăn p òn   ăn  ký   t   i t uộ     TNVMT  tỉn   u  n  u n   Có  ơn 

   n    xét xử v n  mặt  

3/  Phòng công    n  số 1 tỉn   u  n  u n   

N  ời  ại diện t eo p áp luật: Ôn  N n   ăn   2: C    vụ -  r  n  

p òn   Có  ơn    n    xét xử v n  mặt  

4  C    rần     H n  N   sin  năm 1994   

      ỉ:  ố n   07  tổ dân p ố 16  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n 

Quang;   n  mặt  

5   C    rần H n  N   sin  năm 2003  

      ỉ:  ố n   07  tổ dân p ố 16  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n 

Quang     n  mặt  

N  ời  ại diện theo ủ  qu  n củ  chị Trần Thị H n  Nh  chị Trần H n  N : Bà 

 ạ     Xuân   . Có mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo  ơn kh i kiện  lời kh i tron  quá trình  iải qu ết v  án và tr nh 

t n  tại phiên toà ôn  Đinh Văn M trình bày: ông M  ó t ỏ  t uận mu  bán n   

v  t i sản   n li n tr n   t  ủ  ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    (t ỏ  

t uận bằn  miện )   ến n    30 8 2013 ông  ùn  v  l  b   in      K u    với 

ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân     ến p òn   ông    n  số 1 tỉn   u  n 

 u n     t ự   iện việ   ông    n    u  n n   n  t i sản n   v    t tại số 

nhà 07, p ố H   tổ 16 (tổ 27  ũ)  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n  u n  

t eo   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản   n li n với   t 

n    30 8 2013 tại p òn   ông    n  số 1 tỉn   u  n  u n   

H i b n t ỏ  t uận số ti n   u  n n   n  l  930 000 000  (Chín trăm b  

m ơi triệu   n ), ông M  ã trả  ủ số ti n n   s u  

Lần 1:  ố ti n 480 000 000  (Bốn trăm tám m ơi triệu   n )     ti n v o 

ngày 12/6/2013. 
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Lần 2:  ố ti n 450 000 000  (Bốn trăm năm m ơi triệu   n )     ti n 

vào ngày 30/8/2013. 

Do ông M t  ờn  xu  n  i l m ăn x         ó n u  ầu sử dụn   ã   o ông 

H và bà Th   n ờ   ến năm 2017 ông M  òi n   t ì ông H  ó n u  ầu t u  lại 

nhà nên ông cho ông H t u  lại n    ó l m   p   n  t u  n   n    01 4 2017  

 iá ti n t u  50 000 000  (năm m ơi triệu   n ) 1 năm   u  n i n ông H không 

trả ti n t u  n   n n ông  òi lại n     òi mãi ông H và bà Th vẫn k ông trả n n 

ông k  i kiện  ến  ò  án n ân dân t  n  p ố    Buộ  ôn   rần  ăn H và b   ạ 

    Xuân    p ải trả t i sản l  to n bộ diện tí     t v  n       n li n tr n   t tại 

số nhà 07, p ố H   tổ 16 (tổ 27  ũ)  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n  u n  

t eo   p   n  t u  n   do   i b n  ã ký kết n    01 4 2017 v  t eo   p   n  

  u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản   n li n với   t n    30 8 2013  

     u  ầu p ản tố  ủ  ông H và bà Th. Ông M không n  t trí  ông không 

   n     ò  án  iải qu ết  ậu quả  ủ    p   n   

Theo bản tự kh i   ơn phản tố và tại phiên t   bị  ơn ôn  Trần Văn H 

trình bà : Năm 2013 ông H  ó v   ti n ông M    trả n    o N ân   n  Nôn  

n  iệp v  P át tri n nông thôn t   xã   số ti n 450 000 000  (Bốn trăm năm 

m ơi triệu   n ), ông      trả      số ti n 450 000 000   n  nên ông M có nói 

l      ảm bảo số ti n ông M cho ông vay thì ông  ần p ải l m  i     u  n 

n   n  qu  n sử dụn    t   o ông M. Do ông tin t  n   ến n    30 t án  8 

năm 2013  tại p òn   ông    n  số 1 tỉn   u  n  u n  ông H v  v  l  b   ạ 

    Xuân     ã l m t ủ tụ    u  n n   n  qu  n sử dụn    t   o ôn   in  

 ăn M  ối với t ử    t v  t i sản   n li n với   t số X038047 do UBND t   xã 

Q   p n    30 10 2003    o sổ   p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t số: 

00248    D  P     u n   ông biết ông M và bà T  ã s n  t n  i      n  n ận 

qu  n sử dụn    t  

 ừ  ó   o  ến n   ông  ã trả   o ông M      02 lần ti n; lần 1 số ti n 

90.000.000   n  v o k oản  năm 2014; lần 2 số ti n 80 000 000   n  k oản  

năm 2014   rả ti n   o  i ông không n ớ  ông không  ó  i   tờ  ì v  việ  trả số 

ti n tr n      i     p   n  t u  n   n    01 4 2017 do ông viết v  ký t n  l  do 

ông b  áp lự  v  ti n quá n n ông  ã viết  Ông M nói sẽ bán nhà nên ông áp lự  

 ã viết   p   n  t u  n   với ông M. 

 r ớ    u  ầu k  i kiện  ủ  ông M, ông H không n  t trí    n     ò  án 

 iải qu ết t eo   ớn : Hủ    p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  qu  n 

s    u n     v  t i sản   n li n với   t n    30 8 2013  Hủ   i   t u  n     n    

01 4 2017 do  ơn p  ơn  ôn   rần  ăn H ký kết  Hủ   i      n  n ận qu  n sử 

dụn    t số B  286170 số v o sổ   p  i   C 01512 do    TNVMT tỉn   u  n 

 u n    p n    09 6 2016 m n  t n ôn   in   ăn M và bà  in      K u   . Xử lý 
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v    n  vi  iả mạo     viết v   iả mạo     ký    l m t ủ tụ    p  i      n  

n ận qu  n sử dụn    t t eo  iám   n  số 786  n    01 9 2021  ủ   ơ qu n 

Công  n tỉn   u  n  u n  kết luận v  việ  lập    sơ  iả l   i      n  n ận 

qu  n sử dụn    t  

Ông H xá  n ận tron  số 480 000 000   n  ghi tron   i     m kết t ì  ó 

30 000 000   n   l  ti n lãi  ủ  k oản v   450 000 000   n . Ông H n  t trí trả 

cho ông  M và bà T bằn  ti n l  1 000 000 000   n . 

Theo bản tự kh i   ơn phản tố và tại phiên t   bị  ơn bà Tạ Thị Xuân Th 

trình bà : Bà Th  o n to n n  t trí với ý kiến  ủ     n  l  ôn   rần  ăn H. Bà 

xá    n  v     n  b  k ông bán nhà cho ông M m    ỉ v   ti n  ủ  ông M số 

ti n 450 000 000   n   n  n   i   ìn  b  l m tròn t  n  500 000 000   n  việ  

công    n  n    30 8 2013   ỉ     ảm bảo   o k oản v   ti n      t ự     t 

không p ải bán n    Gi   ìn  b  vẫn   từ  ó   o  ến n         b n  i o n    

 iệ  ông H l m   p   n  t u  n   với ông M bà không biết  Ông M 

 ũn       b o  iờ  òi ti n  Ông bà n  t trí trả   o ông M số ti n 

1 000 000 000  (một tỷ   n )  ã tín  t eo lãi su t quá  ạn  ủ  N ân   n  n   

n ớ   iệt N m  Do vậ  b     n     ò  án  iải qu ết: Hủ    p   n    u  n 

n   n  qu  n sử dụn    t v  qu  n s    u n     v  t i sản   n li n với   t 

n    30 8 2013  Hủ   i   t u  n     n    01 4 2017 do  ơn p  ơn  ôn   rần 

 ăn H ký kết  Hủ   i      n  n ận qu  n sử dụn    t số B  286170 số v o 

sổ   p  i   C 01512 do    TNVMT tỉn   u  n  u n    p n    09 6 2016 

mang tên ôn   in   ăn M và bà  in      K u     Xử lý v    n  vi  iả mạo 

    viết v   iả mạo     ký    l m t ủ tụ    p  i      n  n ận qu  n sử dụn  

  t t eo kết luận  iám   n  số 786  n    01 9 2021  ủ   ơ qu n Công  n tỉn  

 u  n  u n  v  việ  lập    sơ  iả l   i      n  n ận qu  n sử dụn    t  

N  ời có Qu  n l i n hĩ  v  liên quan - S  TNVMT tỉnh Tu ên Qu n  do bà 

N u ễn Thị H n  T1 là  ại diện theo ủ  qu  n không có ý kiến  ì. V  nội dun  

v  án bà T1 trình bà  nh  s u: Quá trìn  tiếp n ận   iải qu ết    sơ  ăn  ký biến 

 ộn    t   i  ủ  ôn   in   ăn M, bà  in      K u   , t  ờn  trú tại tổ 16  

p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n  u n   n   s u: 

N    16 5 2021  Bộ p ận  iếp n ận v  trả kết quả  ủ  C i n án   ăn 

p òn   ăn  ký   t   i tiếp n ận    sơ  ăn  ký biến  ộn    t   i  t i sản   n li n 

với   t  ủ  ôn   in   ăn M, bà  in      K u     t  ờn  trú tại tổ 16  p  ờn  

PT, t  n  p ố    tỉn   u  n  u n  (do nhận chu  n nh  n  QSD   t củ  ông 

Trần Văn H và bà Tạ Thị Xuân Th  th ờn  trú tại tổ 27  ph ờn  PT, thành phố Q, 

tỉnh Tu ên Qu n ). 

Về thành phần hồ sơ, gồm có: 

- Gi      n  n ận qu  n sử dụn    t  qu  n s    u n     v  t i sản k á  

  n li n với   t  số p át   n  p ôi  i      n  n ận X038047  số v o sổ   p 
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 i  : 00248   D  P   do UBND t   xã   (nay là UBND t  n  p ố  )   p 

ngày 30/10/2003 mang tên hộ ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân Th (bản  ố )  

- H p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản   n li n với   t 

     lập n    30 8 2013  i   ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân   , t  ờn  trú 

tại tổ 27  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n  u n  với ôn   in   ăn M v  bà 

 in      K uê T  t  ờn  trú tại tổ 16  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n 

Quang        ông    n  tại  ăn p òn  Công    n  số 1 tỉn   u  n  u n   n    

30 8 2013 (số  ông    n : 3 337; qu  n số 01  P CC- CC H GD) (bản  ố )  

-  ơn  ăn  ký biến  ộn    t   i  t i sản   n li n với   t    n    

16 5 2016  ủ  Ôn   in   ăn M. 

- H  sơ t ự   iện n  ĩ  vụ t i   ín     luân   u  n n  ĩ  vụ t i   ín  v  

  t s n   ơ qu n t uế (tờ k  i t uế t u n ập  á n ân; tờ k  i lệ p í tr ớ  bạ 

n      t; tờ k  i t uế sử dụn    t p i nông n  iệp   ). 

Quá trình giải quyết hồ sơ.   u k i t ẩm   n     sơ  n    19 5 2016  C i 

n án   ăn p òn   ăn  ký   t   i t  n  p ố    ã   u  n t ông tin    xá    n  

n  ĩ  vụ t i   ín  v    t   i  ến C i  ụ    uế t  n  p ố   tại P iếu   u  n số 

524 PC   C v  p iếu   u  n số 524A PC   C n    25 5 2016 (Do  i   ìn  

bổ sun   i   tờ mi n   iảm t uế). 

N    20 5 2016 C i  ụ    uế t  n  p ố   ban hành thông báo nộp t uế 

t u n ập  á n ân số 5416 CC -KKKTT&TH và thông báo nộp lệ p í tr ớ  bạ 

n      t số 5417 CC -KKKTT&TH. 

  u k i n  ời sử dụn    t  o n t  n  nộp n  ĩ  vụ t i   ín  v  n ân sá   

n   n ớ   C i n án   ăn p òn   ăn  ký   t   i t  n  p ố    ã  o n t iện    

sơ    u  n  ăn p òn   ăn  ký   t   i    trìn  Lãn   ạo    TNVMT ký gi   

   n  n ận qu  n sử dụn    t   o ôn   in   ăn M, bà  in      K u    ngày 

09/6/2016 tại Gi      n  n ận qu  n sử dụn    t  qu  n s    u n     v  t i sản 

k á    n li n với   t số p át   n  p ôi  i      n  n ận B  286170  số v o sổ 

  p  i   C  01512  

Căn cứ pháp lý, trình tự thủ tục thực hiện 

-    trìn  tự  t ủ tụ  t ự   iện: T eo qu    n  tại  i u 79 N      n  số 

43 2014 N -CP n    15 5 2014  ủ  C ín  p ủ qu    n    i tiết t i   n  một số 

 i u  ủ  Luật   t   i  

-    t  n  p ần    sơ t eo qu    n  tại k oản 2  i u 7   ông t  số 

33/2017/TT-B NM  n    29 9 2017  ủ  Bộ TNVMT qu    n    i tiết N    

  n  số 01 2017 N -CP n    06 01 2017  ủ  C ín  p ủ sử   ổi bổ sun  một số 

n      n  qu    n    i tiết t i   n  Luật   t   i v  sử   ổi  bổ sun  một số  i u 

 ủ   á  thông t    ớn  dẫn t i   n  Luật   t   i   
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-    t ự   iện n  ĩ  vụ t i   ín  v    t   i: t eo qu    n  tại  i u 6   ông t  

số 88 2016   L  B C-BTNMT ngày 22/6/2016 thông t  li n t     ủ  Bộ   i   ín  

v  Bộ TNVMT  u    n  v     sơ v  trìn  tự  t ủ tụ  tiếp n ận  luân   u  n    sơ 

xá    n  n  ĩ  vụ t i   ín  v    t   i  ủ  n  ời sử dụn    t  

-       n      p mới  i      n  n ận t eo qu    n  tại  i m k k oản 2 

 i u 17   ông t  số 23 2014   -B NM  n    19 5 2014  ủ  Bộ TNVMT quy 

  n  v  Gi      n  n ận  u  n sử dụn    t  qu  n s    u n     v  t i sản 

k á    n li n với   t   

-    t ẩm qu  n   p  i      n  n ận t eo qu    n  tại k oản 3  i u 105 

Luật   t   i năm 2013;  i m b k oản 1  i u 37 N      n  số 43 2014 N -CP 

n    15 5 2014  ủ  C ín  p ủ   

Như vậy: Căn    qu    n  n u tr n v     sơ kèm t eo  C i n án   ăn 

p òn   ăn  ký   t   i t  n  p ố   -  ăn p òn   ăn  ký   t   i tỉn   u  n 

 u n  tiếp n ận v   iải qu ết    sơ  ăn  ký biến  ộn    t   i  t i sản   n li n 

với   t  ủ  ôn   in   ăn M, bà  in      K u    theo  ún  trìn  tự  t ủ tụ  qu  

  n  tại  i u 79 N      n  số 43 2014 N -CP v  trìn  ký  i      n  n ận qu  n 

sử dụn    t t eo k oản 3  i u 105 Luật   t   i năm 2013; k oản 1  i u 37 N    

  n  số 43 2014 N -CP l   ún  qu    n   ủ  p áp luật v    t   i  

Phòng công ch n  số 1 trình bà :  ối với to n bộ vụ việ  n    òn  ó bộ   p 

  n  k ông  ó  ủ     ký  ủ  b   in      K u    phòng ông    n  xin  iải trìn  

n   s u: N  n  năm tr ớ   â  k i lập   p   n    u  n n   n   oặ  tặn    o b n 

     n ận tặn    o  oặ  b n      n ận   u  n n   n  t ì  ại diện một n  ời ký 

vẫn k ông ản     n   ến bản    t  ủ   i o d    vì nếu ông M   ỉ   n  t n một 

mìn  k i mu  t i sản vẫn l  t i sản   un   ủ  v     n  ông M bà T t eo luật  ôn 

n ân  i   ìn  (t i sản       ìn  t  n  tron  t ời kỳ  ôn n ân l  t i sản   un )  Do 

vậ  bà T không ký H   i o d    n  n  k ôn  ản     n   ến bản    t  ủ    p 

  n    u  n n   n   

 iệ  b   in      K u    ký không  ầ   ủ v o  á    p   n  do  ông    n  

vi n   ớn  dẫn k ông kỹ   u  n i n nếu k i t ẩm   n    p  i      n  n ận t    

 ần t iết t ì sẽ ký bổ sun  v o bộ  òn t iếu   iệ     n      p   n    u  n n   n  

vì t iếu     ký từn  tr n   ủ   ông    n  vi n v   ủ  bà T k i  ã        p  i   

   n  n ận từ năm 2013  ần       ò  án xem xét  qu ết   n   

Tại bản tự kh i chị Đinh Thị Khuê T trình bà :       n  b  l   in   ăn 

M và  in      K u    n ận   u  n n   n   ủ  ôn   rần  ăn H và b   ạ     

Xuân Th t ử    t số 11  tờ bản     H diện tí   72m
2
  t eo   p   n    u  n 

n   n    t v  t i sản   n li n với   t n    30 8 2013 tại p òn   ông    n  số 

1  tỉn   u  n  u n   

  u t ời  i n   u  n n   n  do       ần sử dụn   ến n ôi n   v     n  

bà T có cho ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân      n ờ (tron  t ời  i n   n ờ 
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   n  bà T  ã n i u lần    n    ôn   rần  ăn H trả n       i   ìn  bà T sử 

dụn  n  n  ông H n i u lần s n  n   bà T xin tiếp tụ         n ờ)   ến ngày 

01/4/2017 ôn   rần  ăn H có sang nhà bà T ông M xin      t u  n   với số 

ti n t u  l  50 000 000  (năm m ơi triệu   n ) tr n một năm  N  n  ông H vẫn 

     trả một   n  ti n t u  n   n o vì t ế    n  bà T tiếp tụ     n    ông H trả 

nhà, ông H xin k  t    sử  n   xon  t ì sẽ trả n   tu  n i n  ến n   vẫn k ông 

trả n    

   n     ò  án n ân dân t  n  p ố   xem xét  xét xử trả lại   t v  t i sản 

tr n   t   o v     n  b  t eo  ún  qu    n   ủ  p áp luật  

Tại bản tự kh i chị Trần H n  N  trình bà : Gi   ìn       ó t i sản l  

qu  n sử dụn    t số B  286170 t ử  số 11  diện tí   72m
2
 m n  t n  ộ  i   ìn  

Ôn   rần  ăn H, b   ạ     Xuân      ại t ời  i m   p  i      n  n ận qu  n 

sử dụn    t n    ộ  i   ìn        m 4 t  n  vi n l  ôn   rần  ăn H, b   ạ     

Xuân      on  rần     H n  N  v   on  rần H ng Ng  k i n        òn r t n ỏ  

từ k i sin  r   ến n         ỉ   tại  â   ùn  với  i   ìn  mìn  v   ũn       k i 

n o t    bố mẹ nói ý   n  bán n     ron  quá trìn  sử dụn       ó t    bố mẹ  ó 

  u  ầu     N      ti n sử  n    k i     lớn      bố mẹ   o biết vì k i bố mẹ 

sin  2  on  ái n n  ã t ốn  n  t việ    p sổ  ỏ m n  t n  ộ  i   ìn  n ằm mụ  

 í    ảm bảo qu  n l i   o 2     em     s u n   v  k i t ỏ  t uận tiện sẽ l m t ủ 

tụ  m n  t n 2     em  Hiện n            biết ông M kiện r   ò      òi lại n   

  o t u    u n  i m  ủ      l   do k ông  ó việ    u  n n   n  v  t u  n   

t ự  tế n n bố mẹ       u  ầu p ản tố   ủ    p   n   ông    n  số 12678 ký tại 

phòng công    n  số 1  u  n  u n  v   ủ   i   t u  n    C     n  ý với   u 

 ầu p ản tố  ủ  bố mẹ   

Tại bản tự kh i chị Trần Thị H n  Nh trình bà : Gi   ìn       ó t i sản l  

qu  n sử dụn    t số BT 286170 t ử  số 11  diện tí   72m
2
 m n  t n  ộ  i  

 ìn  ôn   rần  ăn H, b   ạ     Xuân      ại t ời  i m   p  i      n  n ận 

qu  n sử dụn    t n    ộ  i   ìn        m 4 t  n  vi n l  ôn   rần  ăn H, bà 

 ạ     Xuân      on  rần     H n  N  và con  rần H n  N   k i n        òn 

r t n ỏ  từ k i sin  r   ến n         ỉ   tại  â   ùn  với  i   ìn  mìn  v   ũn  

     k i n o t    bố mẹ nói ý   n  bán n    K i     lớn      bố mẹ   o biết vì 

k i bố mẹ sin  2  on  ái n n  ã t ốn  n  t việ    p sổ  ỏ m n  t n  ộ  i   ìn  

n ằm mụ   í    ảm bảo qu  n l i   o 2     em     s u n   v  t ỏ  t uận khi 

tiện sẽ l m t ủ tụ  m n  t n 2     em  

 ron  quá trìn  sử dụn           bố mẹ   o biết k oản  năm 2013  ó v   

ti n  ủ  ông M 450 000 000   n , ông M  ó   u  ầu l m   p   n  s n  t n    l m 

tin   o k oản v     uá trìn  t ự   iện   p   n   ông    n   i    á  b n n   n o 

    k ông      biết  k ông      t ông báo dù k i  ó      ần 19 tuổi  Gi   ìn      
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vẫn quản lý v  sử dụn    t   từ tr ớ   ến n    k ông sang tên, không bàn giao cho 

b t kỳ  i  Năm 2017 n   xuốn    p n n bố mẹ      ó   u  ầu         ti n v      ải 

tạo v  sử       số ti n l  100 000 000  (Một trăm triệu   n ). Năm 2020          

bố mẹ   o biết ông M kiện r   ò      òi lại n     o t u   

 u n  i m  ủ      l   việ  mu  bán n    i   bố mẹ     v  ông M   ỉ    l m 

tin   o k oản v   ti n m   i   ìn           k i n o  ó ý   n  bán n   b i n   n   l  

chỗ   du  n  t  ủ   i   ìn      do vậ   việ  bố mẹ n  ti n ông M t ì bố mẹ  ó n  ĩ  

vụ trả ti n   o ông M. 

Do không  ó việ    u  n n   n  v  t u  n   t ự  tế n n bố mẹ       u  ầu 

p ản tố   ủ    p   n   ông    n  số 12678 ký tại p òn   ông    n  số 1  u  n 

Qu n  v   ủ   i   t u  n    C     n  ý với   u  ầu  ủ  bố mẹ  

N  ời bảo vệ qu  n và l i ích h p pháp củ  ôn  Đinh Văn M  bà N    Thị 

H1 trình bà :    n    H XX c  p n ận  ơn k  i kiện  ủ  n u  n  ơn  in  

 ăn M c  m d t   p   n  t u  n     n    01 04 2017  i   ông H với ông M, 

gi o lại t i sản l    t v  t i sản   n li n tr n   t t eo   p   n    u  n n   n  

qu  n sử dụn    t n    30 08 2013  i   Ôn   rần  ăn H, b   ạ     Xuân    và 

ôn   in   ăn M, bà  in      K u  T; Gi      n  n ận   D   t số B  286170 

ngày 09/06/2016 mang tên ôn   in   ăn M và bà  in      K u   . 

 ối với   u  ầu p ản tố  ủ  b   ơn:    n    Hội   n  xét xử không    p 

n ận   u  ầu p ản tố  ủ  b   ơn ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân     

N  ời bảo vệ qu  n và l i ích h p pháp củ  bị  ơn bà Trần Thị Kim A trình 

bày: N    30 8 2013 n u  n  ơn  ó ký   p   n    u  n n   n  qu  n sử 

dụn    t v  t i sản tr n   t với ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    t ự   iện 

  u  n n   n  lô   t v  t i sản tr n   t tại tổ 27, p  ờn  P  (n   l  tổ 16) 

t  n  p ố    tỉn   u  n  u n   s u  ó n u  n  ơn   o b   ơn   n ờ từ  ó  ến 

n    do b   ơn k ông trả lại t i sản n n n u  n  ơn k  i kiện   u  ầu b   ơn trả 

lại t i sản  

Năm 2013  ông H  ó v   ti n  ủ  n ân   n  nông n  iệp số ti n 

450 000 000  (Bốn trăm năm m ơi triệu   n )  k i  ến  ạn t  n  toán do      

 ó ti n trả n  n ân   n  n n  ó v    ủ  n u  n  ơn số ti n    t  n  toán k oản 

n    o n ân   n      l m tin   o k oản v   v  t eo   u  ầu  ủ  n u  n  ơn t ì 

v     ng ông H sẽ ký kết   p   n    u  n n   n  t i sản   o n u  n  ơn tại 

văn p òn   ông    n    o  ến k i t  n  toán k oản n  v     o ông M t ì sẽ 

 ủ    p   n    u  n n   n   s u k i ký kết   p   n    u  n n   n  v  

   n  ông H không t ự   iện  o n t iện    sơ nộp t uế s n  t n t eo qu    n  

b i bản    t  i     i b n k ông  ó việ  mu  bán   u  n n   n  t i sản  v  

   n  ông H không n ận ti n v  ông M  ũn  k ông  i o ti n k i  i o d    

  u  n n   n  t i sản  Do  ến t ời  i n t  n  toán k oản v   ông H       ó 
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trả nên ông M   u  ầu ông H viết  i   t u  n    ủ  ông M  việ  ông M tự ý 

s n  t n t i sản v     n  ông H hoàn toàn không biết.  

B i k ông  ó việ  mu  bán   u  n n   n  t i sản n n việ  t u  n   l  

không  ó t ự   từ tr ớ   ến  iện n    i   ìn  ông H vẫn l  n  ời quản lý sử dụn  

t i sản m        ó k i n o b n  i o   o b t kỳ  i k á         n  ông H  ó  ơn 

p ản tố    n    tò  án xem xét  ủ  văn bản   u  n n   n  t i sản n    

30 08 2013 tại văn p òn   ông    n  l  vô  iệu do  i o d     iả tạo t eo qu    n  

 ủ  p áp luật v   ủ   i   t u  n   n    01 04 2017 do ông M và ông H ký kết  

Gi   n u  n  ơn v  b   ơn xu t p át từ việ  v   số ti n 450 000 000  

(Bốn trăm năm m ơi triệu   n )     b   ơn trả n  k oản v     o n ân   n  k i 

 ến  ạn t  n  toán      ảm bảo   o k oản v    i     i b n  ó ký kết   p   n  

  u  n n   n  t i sản     ó sự r n  buộ  m  t ự     t  i     i b n k ông có ý 

  í  n u ện v n  mu  bán    u  n n   n  n ận   u  n n   n  t i sản n n s u 

k i ký kết  á  b n k ông   p tá      o n t iện t ủ tụ  s n  t n  từ k i ký kết 

  p   n    u  n n   n   ến n    á  b n k ông  ó việ   i o ti n v   i o t i 

sản   o n  u  t i sản vẫn do  á  t  n  vi n  i   ìn  b   ơn quản lý v  sử dụn  

 ũn  n   t ự   iện  á  n  ĩ  vụ với n   n ớ  t eo qu    n   ủ  p áp luật   ố 

ti n b   ơn v    ủ  b n n u  n  ơn  b   ơn xá  n ận  ã trả   o n u  n  ơn 

170 000 000 (một trăm bẩ  m ơi triệu   n ) n  n  do t  t lạ   i   tờ   u  n 

ti n  n u  n  ơn k ông xá  n ận  ã   u  n          v  k ông  ó qu n  i m rõ 

r n    iệ   á  b n ký kết   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản 

tr n   t số X038047       ỉ t ử    t tổ 27 (n   l  tổ 16) p  ờn  P , t  n  p ố 

Q v    p   n  t u  n    i     i b n ký kết n    01 04 2017 l   i o d     iả tạo 

t eo  i u 124 bộ luật dân sự 2015   

Do  ó    n    H XX xem xét bá    u  ầu k  i kiện  ủ  n u  n  ơn v  

việ    u  ầu b   ơn trả lại n     o t u      p n ận   u  ầu p ản tố  ủ  b   ơn 

v  việ  tu  n bố   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản tr n   t 

ký n    30 08 2013 tại văn p òn   ông    n  số 1 tỉn   u  n  u n  v    p 

  n  t u  n   ký n    01 04 2017  i    á  b n vô  iệu  buộ   á  b n  o n trả 

  o n  u n  n   ì  ã n ận t eo qu    n  tại  i u 131 bộ luật dân sự 2015   

 ụ án  ã       ò  án n ân dân t  n  p ố   xá  min   t u t ập t i liệu  

   n    ; k ông  ò   iải      v   ã     r  xét xử   ại bản án dân sự sơ t ẩm 

số 17 2023 D -   n    06 t án  4 năm 2023  ủ   ò  án n ân dân t  n  p ố   

qu ết   n : Căn    v o  á   i u 26   i u 35;  i u 39; k oản 4  i u 91;  i u 

266  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự  Căn    qu    n  tại  i u 188 Luật   t   i năm 

2013  Căn    qu    n  tại  á   i u 423;  i u 424;  i u 425;  i u 426;  i u 

481;  i u 482;  i u 422;  i u 428 Bộ luật dân sự. 

Tuyên xử: 
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1. C  p n ận to n bộ   u  ầu k  i kiện  ủ  n u  n  ơn ôn   in   ăn M. 

Buộ  ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    p ải trả t i sản   o ôn   in   ăn 

M và bà  in      K u    l  to n bộ diện tí     t v  n       n li n tr n   t tại 

số n   07  p ố H   tổ 16 (tổ 27  ũ)  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n  u n  

t eo   p   n  t u  n   do   i b n  ã ký kết n    01 4 2017 v  t eo   p   n  

  u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản   n li n với   t n    30 8 2013  

(  ã        p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t số B  286170 số v o sổ   p  i   

C 01512 do    TNVMT tỉn   u  n  u n    p n    09 6 2016 m n  t n ôn   in  

 ăn M và bà  in      K u   ).  

2. Không    p n ận to n bộ   u  ầu p ản tố  ủ  b   ơn v  việ : Hủ  

  p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  qu  n s    u n     v  t i sản   n li n 

với   t n    30 8 2013  Hủ   i   t u  n     n    1 4 2017 do  ơn p  ơn  ôn   rần 

 ăn H ký kết  Hủ   i      n  n ận qu  n sử dụn    t số B  286170 số v o sổ   p 

 i   C 01512 do    TNVMT tỉn   u  n  u n    p n    09 6 2016 m n  t n ông 

 in   ăn M và bà  in      K u   .  

3       i p í tố tụn ; Căn    k oản 1  i u 157;  i u 161  ủ  Bộ luật tố 

tụn  dân sự  

- Buộ  ôn   rần  ăn H và bà  ạ     Xuân    p ải trả số ti n l  

3 680 000  (B  triệu sáu trăm tám m ơi triệu   n ) cho ôn   in   ăn M. 

Buộ  b   ạ     Xuân    p ải    u 3 750 000  (B  triệu bẩ  năm năm 

m ơi n hìn   n ) ti n   i p í  iám   n  bà Th  ã nộp  ủ  

4     án p í  Căn     i u 144; k oản 1   i u 147 Bộ luật tố tụn  dân sự; 

Ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    mỗi n  ời p ải    u 300 000  

(B  trăm n hìn   n ) án p í dân sự sơ t ẩm  ối với   u  ầu p ản tố k ông      

 ò  án    p n ận n  n       k  u trừ số ti n tạm  n  án p í  ã nộp t eo  á  

bi n l i số 0000411 v  0000409 n    09 6 2022  ủ  C i Cụ    i   n  án dân 

sự t  n  p ố  .  

Ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    mỗi n  ời p ải    u 300 000  

(B  trăm n hìn   ng) án p í dân sự sơ t ẩm  ối với   u  ầu k  i kiện  ủ  

n u  n  ơn       ò  án    p n ận  

Ôn   in   ăn M không p ải    u án p í  trả lại số ti n 300 000  (Ba 

trăm n hìn   n ) ti n tạm  n  án p í  ã nộp t eo bi n l i số 0000335 n    

27 4 2020  ủ  C i Cụ    i   n  án dân sự t  n  p ố  . 

N o i r   bản án  òn qu ết   n  v  qu  n k án   áo bản án  ủ   á  

  ơn  sự t eo qu    n   ủ  p áp luật  

N    07 4 v  11 4 2023   o  án n ận  ơn k án   áo  ủ  b   ơn ôn   rần 

 ăn H và n  ời  ó qu  n l i n  ĩ  vụ li n quan      rần     H n  N  với nội 

dung k án   áo  ối với to n bộ bản án sơ t ẩm số 17 2023 D -ST, ngày 06/4/2023 

 ủ   ò  án n ân dân t  n  p ố    tỉn   u  n  u n      n     o  án   p p ú  
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t ẩm sử  bản án sơ t ẩm bá    u  ầu k  i kiện  ủ  n u  n  ơn     p n ận   u  ầu 

phản tố  ủ  b   ơn  B   ạ     Xuân    k án   áo với nội dun     n      p p ú  

t ẩm  ủ  bản án sơ t ẩm v  xét xử lại t eo  ún  qu    n   ủ  p áp luật. 

 ại p i n tò  p ú  t ẩm n u  n  ơn ôn   in   ăn M trình bày: Ngày 

12/6/2013 ông và ông H lập  i o kèo với n  u t eo  ó ông cho ông H vay 

480 000 000     ông H trả v o n ân   n   l    i      n  n ận qu  n sử dụn  

  t v   s u  ó ông H l    i      n  n ận v  v  ông M l  n  ời  ầm  i   

   n  n ận qu  n sử dụn    t số X038047   ến n    30 8/2013 ông cho ông 

M v   tiếp số ti n 450 000 000   ó viết  i   bi n n ận   ùn  n    30 8 2013 

v     n  ông v  v     n  ông H  ã  ến p òn   ông    n  số 1    lập   p 

  n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v   ăn n   số 07 p ố H   s u  ó ông 

       p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t mới  do vậ     n    Hội   n  

xét xử xem xét k ông    p n ận k án   áo  ủ  ông H, bà Th      N   i  

n u  n bản án sơ t ẩm  

 ại p i n tò  p ú  t ẩm b   ơn ông H, bà Th trìn  b  : Gi   ìn  ông H 

và ông  M có quen biết từ tr ớ  ông H l m  ại lý bán xi măn   ông M l  n  ời 

 un    p xi măn   n n  ó quen biết n  u  k i kin  tế  i   ìn  ông  ặp k ó 

k ăn n n  ó  ặp  ỡ ông M    n         v   ti n     ảo sổ n ân   n   n n   i 

b n  ã lập  i    i o kèo n    12 6 2013; n  y 12/6/2013 ông  ã dùn  ti n  ủ  

 i   ìn     t  n  toán k oản v   v  l    i      n  n ận qu  n sử dụn    t số 

X038047 r  k ỏi n ân   n  v        o ông  M  i  với mụ   í        o ông  

M làm tin và cho ông H v   ti n  tu  n i n  ến n    30 8 2013 ông M mới 

    ti n   o ông vay, ông viết  i   v   ti n  ủ  ông M với số ti n v   l  

450 000 000  v  ông M   u  ầu p ải lập   p   n    u  n n   n  qu  n sử 

dụn    t t ì ông M mới   o ông b  v   ti n   iệ  lập   p   n    u  n 

n   n  tại p òn   ông    n  l   iả tạo n ằm   e  ậ    p   n  t ự     t l  

v   số ti n 450 000 000   do vậ     n    H XX    p n ận k án   áo  sử  

bản án sơ t ẩm bá    u  ầu k  i kiện  ủ  n u  n  ơn     p n ận   u  ầu p ản 

tố  ủ  b   ơn  

B   ạ     Xuân    n  t trí với   u  ầu k án   áo  ủ  ông H  tại p i n 

tòa bà Th xin rút một p ần nội dun  k án   áo    n     ủ  bản án sơ t ẩm  

n      n    H XX sử  bản án sơ t ẩm    p n ận   u  ầu p ản tố  ủ  ông bà, 

không    p n ận   u  ầu k  i kiện  ủ  n u  n  ơn  

Ý kiến  ủ  Ki m sát vi n tại p i n to  p ú  t ẩm: 

   tố tụn :   ẩm p án  Hội   n  xét xử  ã t ự   iện  ún   á  qu    n  

 ủ   ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự  Cá    ơn  sự    p   n   ún   á  qu    n   ủ  

Bộ luật tố tụn  dân sự   ơn k án   áo  ủ  b   ơn ôn   rần  ăn H và b   ạ     
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Xuân Th và n  ời  ó qu  n l i n  ĩ  vụ li n qu n      rần     H n  N    p lệ  

tron   ạn luật   n   Nội dun  k án   áo nằm tron  nội dun  bản án sơ t ẩm   

   nội dun :    n    H XX áp dụn  k oản 2  i u 308;  i u 148 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự,    p n ận nội dun  k án   áo  ủ  b   ơn ôn   rần  ăn H 

và b   ạ     Xuân    và n  ời  ó qu  n l i n  ĩ  vụ li n qu n      rần     

H n  N  sử  bản án dân sự sơ t ẩm số 17 2023 D -ST, ngày 06/4/2023  ủ  

Tòa án nhân t  n  p ố    tỉn  Tuyên Quang. 

   n    H XX sử  bản án sơ t ẩm t eo   ớn  k ông    p n ận   u 

 ầu k  i kiện  ủ  ôn   in   ăn M     p n ận   u  ầu p ản tố  ủ  b   ơn ông 

H, bà Th tu  n   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t  i   ông H bà Th 

với ông M bà T lập n    30 8 2013 vô  iệu  v  án p í    i p í  iám   n   buộ  

ôn   in   ăn M p ải    u án p í dân sự sơ t ẩm     u   i p í  iám   n  v   ó 

n  ĩ  vụ trả số ti n  iám   n    o b   ơn b   ạ     Xuân   . 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  u k i n  i n   u  á  t i liệu  ó tron     sơ vụ án      t ẩm tr  tại 

p i n to   Hội   n  xét xử n ận   n :  

[1]     trìn  tự  t ủ tụ  k án   áo: N    07/4 và 11/4/2023, b   ơn ông 

 rần  ăn H và b   ạ     Xuân    và n  ời  ó qu  n l i n  ĩ  vụ li n qu n     

 rần     H n  N  k án   áo to n bộ bản án sơ t ẩm số 17/2023/DS-ST, ngày 

06/4/2023  ủ   ò  án n ân t  n  p ố    tỉn   u  n  u n .  iệ  k án   áo      

t ự   iện tron  t ời  ạn luật   n   nội dun  k án   áo v  qu  n k án   áo p ù 

  p với qu    n   ủ  p áp luật   ơn k án   áo n u tr n l    p lệ         p 

n ận xem xét t eo trìn  tự p ú  t ẩm   

[2]. Về yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố và nội dung kháng cáo Hội 

đồng xét xử xét thấy: 

[2.1] Xét quan hệ vay tiền. 

 ại p i n tò  sơ t ẩm  p i n tò  p ú  t ẩm ông H và bà Th khai   ỉ v   

450.000.000   n   ủ  ông M; khi lập  i    i o kèo với n  u l  ông M trả   o 

ông H 480.000.000   n  n  n  n    30 8 2013 mới  i o ti n   o ông và ông M 

  ỉ cho vay 450.000.000   n     t  n  toán với n ân   n     rút sổ  ỏ mang 

tên ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    tại n ân   n  n    30 8 2013  s u  ó 

 i  ông    n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t   o ông M     ảm bảo   o 

k oản v   450 000 000  (Bốn trăm năm m ơi triệu   n )  t t  ả quá trìn   i o 

d    ông H   ỉ v   ông M số ti n 450 000 000   n . 
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 Hội   n  xét xử t    rằn : Ngày 12/6/2013, ôn   in   ăn M, ôn   rần 

 ăn H và b   ạ     Xuân    lập  i y giao kèo nội dung:  Ngày 12/6/2013 tại 

nhà ông Trần Văn H … ông H còn n  Ngân hàng Nông nghiệp số ti n 480 triệu, 

ông H nhờ ông M trả hộ vào N ân hàn     l y sổ  ỏ. Sau khi làm thủ t c vay 

với Ngân hàng xong, ông H trả  ủ ti n cho ông M  khi  ó ông M mới trả sổ  ỏ 

cho ông H. N  ời viết gi y ký và ghi tên Trần Văn H, bên d ới ký và ghi tên Tạ 

Thị Xuân Th.”  

Cá     n  từ do n ân   n  Nông n  iệp v  P át tri n nông t ôn tỉn  

 u  n  u n   un    p t    iện n    12 6 2013 p át sin   i o d    ôn   rần 

 ăn H t t toán k oản v   t eo   p   n  tín dụn  số 8100-LVA-201200622, số 

ti n t  n  toán    t t toán k oản v   l  499 232 008  (BL 459) s u  ó rút tài 

sản t ế    p l  qu  n sử dụn    t  ó  i      n  n ận số X308047 m n  t n 

ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân   ;  

 Tại biên bản hòa giải ngày 14/01/2020, tại phòng h p của UBND p  ờng 

PT, ông Trần  ăn H và bà Tạ Th  Xuân Th xác nhận có vay của ông M số ti n 

480 000 000  (Bốn trăm năm m ơi triệu   ng)    trả ti n n  ngân hàng và có 

thế ch p cho ông  M  ăn n   v  t ử    t   tổ 16 (tổ 27  ũ) p  ờng PT bằng h p 

  ng chuy n n   ng quy n sử dụn    t ngày 30/8/2013 khi nào chúng tôi trả 

   c n  cho ông  M thì ông  M trả lại n   v    t cho tôi (có gi y giao kèo lập 

ngày 12/6/2013).  

 Ông H và bà Th cùng xác nhận giao gi y ch ng nhận quy n sử dụn    t 

cho ông M gi  từ ngày 12/6/2013. 

 H XX  ủ  ơ s  n ận   n      iải    p t i sản n    ôn   rần  ăn H, bà 

 ạ     Xuân    và ôn   in   ăn M  ã t ỏ  t uận  ôn   in   ăn M   o v  

   n  ôn   rần  ăn H, b   ạ     Xuân    v   số ti n 480 000 000   n     

ông H trả ti n v o N ân   n  Nông n  iệp v  P át tri n nông thôn. Ông H và 

bà Th  ã n ận số ti n 480 000 000  (Bốn trăm tám m ơi triệu   n )   ã trả   o 

n ân   n  s u k i t t toán      n ân   n  trả lại t i sản t ế    p l   i      n  

n ận qu  n sử dụn    t số X038047 ông H       o ông M  i   l   ó  ăn      

  iệ  ông M     số ti n   o ông H v   480 000 000  l  p ù   p với   n  

vi p áp lý  ủ  ông H l       i      n  n ận qu  n sử dụn    t   o ông M  b i 

lẽ nếu ông M không     ti n   o ông H v   t ì t eo lẽ t ông t  ờn  k ông bao 

 iờ ông H      i      n  n ận qu  n sử dụn    t   o ông M   t  i     

 Ngày 30/8/2013, ông M và ông H lập gi y biên nhận nội dung:  Hôm nay 

ngày 30/8/2013 tôi là Trần Văn H có vay của ông Đinh Xuân M  tổ 16, ph ờng 

PT số ti n 450.000.000  (bốn trăm năm m ơi triệu   n )”. Ký và viết tên Trần 
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 ăn H. Ông H, bà Th, ông M   u xác nhận khoản v   450 000 000  (Bốn trăm 

năm m ơi triệu   ng) l   ún   

 Do  ó  H XX xá    nh ôn   in   ăn M  ã   o ông Trần  ăn H  và bà 

Tạ Th  Xuân Th vay 01 lần với tổng số ti n là 480 000 000   ông M cho ông H 

v   450 000 000 ; tổng số ti n ông M cho ông H bà Th vay là 930 000 000  

(Chín trăm b  m ơi triệu   ng). Ông H trìn  b    ã trả cho ông M ba lần, lần 

một số ti n l  80 000 000   lần hai l   90 000 000   lần ba  l  60 000 000  

n  n  k ông     r     c tài liệu ch ng c  ch ng minh, do vậ   ó  ăn    xác 

  nh ông H và bà Th      trả ti n cho ông M. Không  ó  ăn    ch p nhận ý 

kiến của ông H v  việc chỉ vay ông M một khoản ti n duy nh t l  450 000 000  

vào ngày 30/8/2013. 

 [2.2] Xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: 

 N u n  ố  t ử    t  ó diện tí   72m
2
  tr n  ó n   xâ    p 4 tại       ỉ: 

 ố n   07  tổ 16 (tổ 27  ũ)  p  ờn  P , t  n  p ố    tỉn   u  n  u n  t uộ  

qu  n s    u  sử dụn   ủ  ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân      ã      Ủ  

b n n ân dân t   xã Q  tỉn   u  n  u n    p Gi      n  n ận qu  n sử dụn  

  t v  qu  n s    u n     số X038047 ngày 30/10/2003. 

 Ngày 30/8/2013, ôn   in   ăn M, bà  in      Khuê T và ông Trần  ăn 

H,  bà Tạ Th  Xuân Th lập h p   ng chuy n n   ng quy n sử dụn    t và tài 

sản   n li n với   t    c công ch ng tại Phòng công    n  số 1 tỉn   u  n 

 u n  nội dun  ông H và bà Th   u  n n   n    o ông M và bà T t ử    t  ó 

diện tí   72m
2
  tr n t ử    t  ó n   xâ    p 4 t eo GCN  D  số X038047 do 

UBND t   xã     p n    30 10 2003 m n  t n ông H và bà Th  Giá   u  n 

n   n  t eo H p   n  do  á  b n ký tại p òn   ông    n  số 1 l  500 triệu  

 Ôn   in   ăn M   o rằn   lý do   i b n lập   p   n    u  n n   n  l  

do  i    á  b n  ã  ó t ỏ  t uận   n trừ k oản v   930 000 000  s n  bằn  

 ìn  t      u  n n   n  n     t n    30 8 2013 v  việ    i  iá tron    p 

  n  l  500 000 000  l  n ằm  iảm k oản t uế p ải  ón   

Ôn   rần  ăn H, b   ạ     Xuân    xá  n ận  ó việ  v   n  v   ó việ  

ký   p   n    u  n n   n  n     t n    30 8 2013 l   ún  n  n    o rằn  

việ    u  n n   n    ỉ n ằm mụ   í   bảo  ảm   o k oản ti n v    k ông 

p ải   u  n n   n  n   v    t t ật  ông b       n ận ti n n         b n  i o 

nhà. Ông b  xá  n ận số ti n n  ông M   ỉ l  450 000 000   ã trả lãi   o ông M 

30 000 000d   ố ti n   i 500 000 000 t eo   p   n   ông    n  l  do  á  b n 

 ã t ốn  n  t t ỏ  t uận  

Hội   n  xét xử xét t   : Kết quả t ẩm   n   iá t i sản bảo  ảm   o v   

 ủ  N ân   n  Nông n  iệp v  P át tri n nông t ôn  iệt N m   iá tr  n     t 
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t ế    p tại t ời  i m năm 2010  ó  iá tr  l  1 000 000 000  (một tỷ   n ). Giá 

  u  n n   n        á  b n   i tron    p   n   ông    n  500 000 000   n . 

   giá tr    p   n    u  n n   n  t  p  ơn  iá tr  t ự  tế  việ    i  iá tr  

  u  n n   n  t  p  ơn  iá tr  t ự  tế  á  b n t ừ  n ận  ã t    iện sự không 

trun  t ự  tron  k i  á  b n lập   p   n    u  n n   n  n    30 8 2013; 

 ron  quá trìn   iải qu ết vụ án ông M k  i v  số ti n n ận   u  n 

n   n  k ông t ốn  n  t:  ại p i n tò  n    26 9 2021 (BL 361 - 366) ông M 

k  i  Giá chu  n nh  n  là 500 triệu   n    ã th nh toán vào n à  12/6/2013  

n oài thủ t c chu  n nh  n  thì ông H cần ti n nhổ sổ  ỏ củ  ông Hán hàng xóm 

nên có v   củ  tôi 480 triệu n   vào n à  30/8/2013  n oài h p   n  chu  n 

nh  n  ông H c n n  tôi 480 triệu n   ;  ại p i n tò  n    21 3 2022 (BL 627-

639) ông M k  i:  Giá chu  n nh  n  là 930.000.000   tại p i n tò  n    

21 3 2022  ũn  n   tại bản tự k  i  bi n bản  ò   iải ông M k  i: Gi   ông và 

ông H   ỉ l  t ỏ  t uận mu  n       k ông   o v   ti n n   ông H trình bày. 

 ại bi n bản  ò   iải n    14 01 2020 tại UBND p  ờn  P  ông M 

trình bày: “N à  30/8/2013 Ôn  Trần Văn H có v   thêm củ  tôi là 450 triệu 

(có  i   biên nhận lập n à  30/8/2013) tổn  số ti n  nh H v   tôi là 930 triệu 

  n   s u  ó  i   ình tôi và  i   ình ông H  ã ký h p   n  chu  n nh  n  

QSD   t tại ph n  công ch n  số 1 và thực hiện thủ t c chu  n nh  n  QSD 

  t theo qu   ịnh  tại p i n tò  p ú  t ẩm ông M xá    n  ông có tham gia hòa 

 iải   ó ký v o bi n bản  ò   iải n    14 01 2020 do UBND p  ờn  P  lập  

 ại p i n tò  p ú  t ẩm ông M k  i:  Ngày 12/6/2013 ông cho ông H 

v   480.000.000  s u  ó  ã  i   i   ch n  nhận qu  n s  d n    t củ  ông H, 

tr ớc n à  30/8/2013 ông H tiếp t c hỏi v   ti n củ  ông nh n  ông không cho 

v   mà nói với ông H là nếu có bán nhà thì ông mu   s u  ó các bên viết tiếp 

 i   v   ti n 30/8/2013 và r  lập h p   n  công ch n    

Ôn   in   ăn M   o rằn  ông và ông H  ã lập   p   n    u  n 

n   n   qu  n sử dụn    t v  ông  ã t  n  toán   o ông H bằn  việ  trả  á  

k oản n  n    12 6 2013  n    30 8 2013; H XX t    rằn  tại p i n tò  n    

26/9/2021 ông M khai “N oài h p   n  chu  n nh  n  ông H c n n  tôi 480 

triệu n   vào n à  30/8/2013” lời trìn  b   n    ủ  ông M là không lo i  b i lẽ 

  ín  lời k  i  ủ  ông M xá    n   iá tr    u  n n   n  qu  n sử dụn    t l  

930.000.000  v  số ti n n        ôn  M kh u trừ v o 2 k oản v    ủ  ông H.  

 iệ  ông M xá    n   á  b n ký   p   n    u  n n   n  n    

30/8/2013 và ông M  ã t  n  toán   o ông H hai lần v o n    12 6 2013 v  

30/6/2013 là không p ù   p b i lẽ tron  quá trìn   iải qu ết vụ án ông M, ông 
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H   u t ừ  n ận k i lập  i    i o kèo n    12 6 2013 v   i   v   ti n 

30 8 2013   ỉ lập 1 bản v  do ông M  i   quá trìn   iải qu ết vụ án n    

24/3/2023 ông M xu t trìn    o  ò  án   p sơ t ẩm bản  ố  02 t i liệu n   

tron  k i  á  b n  ã ký   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t   ã      

  p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t mới    n  vi p áp lý  ầm  i   i   

   n  n ận qu  n sử dụn    t   n  t ời vẫn  ầm  i   i    i o kèo   i   v   

ti n là không p ù   p lo i   ủ  việ    u  n n   n  qu  n sử dụn    t t eo lẽ 

thông t  ờn   b i nếu  ó việ  t ốn  n  t   n trừ k oản n   i    á  b n t  n  

ti n   u  n n   n  qu  n sử dụn    t t ì t ì ông M sẽ p ải  ủ   bỏ  oặ  trả lại 

 á   i    i o kèo   i   v   ti n   o ôn  H mới p ù   p. 

 ừ n  n  p ân tí   n u tr n H XX t    rằn   ó  ăn    xá    n  n    

30/8/2013 ôn   in   ăn M, bà  in      K u   , ôn   rần  ăn H, b   ạ     

Xuân Th  ùn  ký   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t tron   ó xá    n  

 iá   u  n n   n  l  500 triệu   n   việ    i  iá   u  n n   n  l  k ông  ún  

với t ự  tế   ơn n    ó  ăn    xá    n   á  k oản ti n 480 000 000  ông M     

cho ông H t eo  i    i o kèo 12 6 2013 (BL 656) v  k oản ti n 450 000 000  

n    30 8 2013 t eo  i   v   ti n (BL 654) l  việ  ông M cho ông H, bà Th vay 

với mụ   í      ông H, bà Th t  n  toán  á  k oản n  n ân   n   ủ  ông H     

không p ải t ự   iện n  ĩ  vụ t  n  toán  oặ  kh u trừ k oản ti n   u  n 

n   n  ông M p ải t  n  toán từ   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t 

n   lời trìn  b    ủ  ông M. 

[2.3] Về việc thanh toán khoản tiền chuyển nhượng theo khoản 3 điều 

2 của hợp đồng ngày 30/8/2013. 

 ại k oản 3  i u 2  ủ    p   n    u  n n   n  n    30 8 2013 t   

 iện:  Việc th nh toán: Số ti n nêu tại khoản 1  i u nà  do h i bên tự thực hiện 

và chịu trách nhiệm tr ớc pháp luật   K oản 2  i u 3   p   n  n    30 8 2013 

 ã qu    n  trá   n iệm t  n  toán ti n   u  n n   n   ủ   á  b n  ông   n  

 ăn M   o rằn   ã t  n  toán   o ông H k oản ti n   u  n n   n  t eo   p 

  n  bằn  k oản ti n n    12 6 2013 v  n    30 8 2013  H XX t    rằn  n   

p ân tí   tại mụ  [2.2]  á  k oản ti n 480 000 000  t eo  i    i o kèo 

12 6 2013 v  k oản ti n 450 000 000  t eo  i   v   ti n 30 8 2013 l   á  k oản 

ti n ông M cho ông H v   với mụ   í   trả n    o n ân   n ;  r ớ   s u k i 

 á  b n ký   p   n  n    30 8 2013   u k ông  ó t i liệu n o     n     n o 

   n  min   i    á  b n  ó t ỏ  t uận   n trừ k oản n  n   t      o n  ĩ  vụ 

t  n  toán t eo qu    n  tại k oản 2  i u 3   p   n  n    30 8 2013. 

[2.4] Về việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao nhà. 
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 uá trìn   iải qu ết vụ án  á    ơn  sự   u t ừ  n ận  n    12 6 2013 

ông H  ã  i o  i      n  n ận qu  n sử dụn    t số X038047 do UBND t   xã 

Q   p   o  ộ ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân Th cho ôn   in   ăn M quản 

lý    t  i  từ  ó ông M không lần n o trả lại   o ông H n    nội dun  n        

ông M t ừ  n ận tại p i n tò  p ú  t ẩm  tại  á  p i n tò  26 9 2021  p i n tò  

n    21 3 2022;   n  t ời tại   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t n    

30/8/2013 không  ó b t     i u k oản n o t    iện trá   n iệm   u  n  i o 

 i      n  n ận qu  n sử dụn    t từ ông H s n    o n  ời n ận   u  n 

n   n  l  ôn   in   ăn M; n   vậ   ó  ăn    xá    n  việ  n    12 6 2013 

ông H  i o  i      n  n ận qu  n sử dụn    t   o ông M   t  i  l      ảm bảo 

k oản v   480 000 000        á  b n lập t eo  i    i o kèo  ông M  ó      

 i      n  n ận qu  n sử dụn    t số X038047 l  do ông H   u  n  i o    

 ảm bảo k oản v       k ông p ải t ự   iện n  ĩ  vụ  i o  i      n  n ận k i 

 á  b n t ự   iện   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t  

   t ủ tụ    p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t:  uá trìn   iải qu ết 

vụ án tại p i n tò  n    28 7 2021 (BL 271 tr n  s u) ông M k ẳn    n  k i 

ông t ự   iện  á  t ủ tụ    p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t t ì bà Th là 

n  ời  ã ký  ơn xin   m kết mi n t ử    t du  n  t n    25 5 2016  tu  n i n 

kết luận  iám   n  số 786 G  –KTHS ngày 01/9/2021  ủ  p òn  Kỹ t uật  ìn  

sự Công  n tỉn   u  n  u n   ã kết luận     ký tron   ơn k ông p ải     viết  

    ký  ủ  bà Th  n   vậ   ó  ơ s  xá    n  k i t ự   iện  á  t ủ tụ  xin   p 

 i      n  n ận qu  n sử dụn    t ông H, bà Th   u k ông biết  k ông tham 

 i  v  ký kết  á   i   tờ      o ông M t ự   iện t ủ tụ    p  i      n  n ận 

qu  n sử dụn    t  

Sau ngày 30/8/2013 ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    l  n  ời vẫn 

trự  tiếp sử dụn  t ử    t v  n ôi n   số 07 p ố H   v  vẫn sử dụn  ổn   n  

  o  ến n      i b n       ó bi n bản t  n  toán ti n  ũn  n   t ốn  n  t  ối 

trừ k oản n   k ông  ó bi n bản v  sự kiện b n  i o n    

 ừ n  n  p ân tí   n u tr n  H XX t    rằn : H p   n    u  n 

n   n  qu  n sử dụn    t n    30 8 2013 số  ông    n  3 337 qu  n số 01 

TP/CC –SCC H GD  i    á  b n  rần  ăn H   ạ     Xuân    với  in   ăn 

M,  in      K u    l    p   n   iả tạo do  á  b n lập r  n ằm mụ   í     e 

 ậ    p   n  t ự  tế  á  b n  ã ký kết tr ớ   ó l    p   n  v   ti n t eo  i   

 i o kèo n    12 6 2013 v  t eo  i   v   ti n n    30 8 2013  Do vậ   ần    p 

n ận k án   áo  ủ  ông Trần  ăn H, b   ạ     Xuân    v  k án   áo  ủ  

n  ời  ó qu  n l i n  ĩ  vụ li n qu n  rần     H n  N   sử  bản án sơ t ẩm 
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t eo   ớn : K ông    p n ận   u  ầu k  i kiện  ủ  n u  n  ơn  in   ăn M, 

   p n ận   u  ầu p ản tố  ủ  b   ơn  rần  ăn H   ạ     Xuân Th tu  n   p 

  n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t n    30 8 2013  i    á  b n l  vô  iệu  

V  pháp luật áp d ng:  ại t ời  i m  á  b n t ự   iện ký kết   p   n  

  u  n n   n  qu  n sử dụn    t  v   ti n t ì bộ luật dân sự 2005  luật   t   i 

2013  ó  iệu lự   do vậ   ần áp dụn   á  qu    n  n      xem xét  iải qu ết: 

 ại  i u 129 Bộ luật dân sự năm 2005 qu    n :  Khi các bên xác lập  i o dịch 

dân sự một cách  iả tạo nhằm che  i u một  i o dịch khác thì  i o dịch  iả tạo 

vô hiệu  c n  i o dịch bị che  i u vẫn có hiệu lực  trừ tr ờn  h p  i o dịch  ó 

cũn  vô hiệu theo qu   ịnh củ  Bộ luật nà … ;   n  t ời k oản 1  i u 410 Bộ 

luật Dân sự năm 2005 qu    n :  Các qu   ịnh v   i o dịch dân sự vô hiệu từ 

Đi u 127  ến Đi u 138 củ  Bộ luật nà  cũn     c áp d n   ối với h p   n  vô 

hiệu    ừ n  n  tìn  tiết nói tr n   ó  ơ s  xá    n  H p   n    u  n n   n  

qu  n sử dụn    t       ông    n  n    30 8 2013 l   iả tạo n ằm   e  i u 

  p   n  v   ti n  i    á  b n n n vô  iệu to n bộ  

V  x  lý hậu quả củ  việc tu ên h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n  

  t vô hiệu: H p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản   n li n với 

  t do ông H, bà Th, ông M, bà T lập n    30 8 2013 vô  iệu do  iả tạo n n k ông 

p át sin   iệu lự    á  b n p ải  o n trả   o n  u n  n   ì  ã n ận.  

Ông M xá  n ận n    12 6 2013  ã  ầm  i   ủ  ông H, bà Th  i   

   n  n ận qu  n sử dụn    t số X038047 do Ủ  b n n ân dân t   xã     p 

n    30 10 2003  s u  ó ông M bà T  ã  ăn  ký k  k  i xin   p  i      n  

n ận v   ã        p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t số B  286170 n    

09 6 2016 do    TNVMT tỉn   u  n  u n    p n n k ông t   buộ  ông M 

 i o trả  i      n  n ận qu  n sử dụn    t X038047 n u tr n   o ông H; xét 

t     i      n  n ận qu  n sử dụn    t số B  286170   p n    09 6 2016 do 

   TNVMT tỉn   u  n  u n    p   o Ôn   in   ăn M và bà  in      K u  

T l   ệ quả p áp lý       ìn  t  n  từ   p   n   iả tạo n    30 8 2013    p 

  n  n   vô  iệu t eo qu    n   ủ  p áp luât n n  ần tu  n vô  iệu   p   n  

v  Kiến n     ăn p òn   ăn  ký   t   i t uộ  S  TNVMT  ăn    bản án  ó 

 iệu lự  p áp luật   ỉn  lý   i u   ỉn  biến  ộn  t n n  ời sử dụn    t s n  t n 

ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân     tr ờn    p ôn   in   ăn M không 

p ối   p t ì ông H, bà Th  ó qu  n t ự   iện  á  t ủ tụ  xin   p lại  i      n  

n ận qu  n sử dụn    t t eo qu    n    

 uá trìn    p  i      n  n ận  u  n sử dụn    t số B  286170  ủ  S  

TNVMT tỉn   u  n  u n  k ông t   n ận biết   p   n  n    30 8 2013  á  b n 
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ký kết l       e  i u   p   n  v   ti n tr ớ   ó  i    á  b n n n k ông có lỗi 

tron  việ    p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t n u tr n  

H p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t  i   ông H, bà Th với ông 

M bà T l   iả tạo n n vô  iệu   òn   p   n  b    e  ậ  l    p   n  v   t i sản 

n    12 6 2013  i   ông H bà Th với ông M v    p   n  v   ti n n    

30 8 2013  i   ông H với ông M vẫn  ó  iệu lự    ron  vụ án   á    ơn  sự 

không  ó   u  ầu k  i kiện  p ản tố       u  ầu  ộ  lập  ối với  á    p   n  

v   ti n n u tr n   n  t ời   p sơ t ẩm      xem xét do vậ  ông M và ông H 

bà Th nếu tr n     p v    p   n  v   t i sản  ó qu  n k  i kiện t  n  vụ kiện 

dân sự k á  k i  ó   u  ầu  

  ối với  i   t u  n   n    01 4 2017  ũn  xu t p át từ   p   n   iả tạo 

n    30 8 2013   i      n  n ận qu  n sử dụn    t số B  286170        p do 

  p   n   iả tạo    p   n  n    30 8 2013 vô  iệu t eo qu    n   ủ  p áp luật 

nên không l m p át sin  qu  n  ủ  ông M  ối với t ử    t số 11 tờ bản     H 

v  t i sản tr n   t l  n ôi n   số 07 p ố H , p  ờn  P   t  n  p ố    tỉn  

 u  n  u n  do vậ    p   n  t u  n   n    01 4 2013  ũn  b  vô  iệu t eo  

do vậ   ần    p n ận   u p ản tố  ủ   á  b   ơn v  nội dun  n    

Không  ó  ăn       p n ận ý kiến  ủ  n u  n  ơn  n  ời bảo vệ qu  n 

l i í     p p áp  ủ  n u  n  ơn   ó  ăn       p n ận ý kiến  ủ  b   ơn v  

n  ời bảo vệ qu  n l i í     p p áp  ủ  b   ơn sử  bản án sơ t ẩm n   p ân 

tí    ủ  H XX n u tr n . 

[3]     án p í dân sự sơ t ẩm,   i p í xem xét t ẩm   n  tại   ỗ: Do   u 

 ầu k  i kiện  ủ  n u  n  ơn không         p n ận   ó  ăn       p n ận   u 

 ầu p ản tố  ủ  b   ơn n n   p p ú  t ẩm xá    n  lại n  ĩ  vụ    u án p í    i 

p í xem xét t ẩm   n  tại   ỗ v    i p í  iám   n  t eo qu    n    

 [4]     án p í dân sự p ú  t ẩm: Do k án   áo  ủ  b   ơn v  n  ời  ó 

qu  n l i n  ĩ  vụ li n qu n         p n ận n n k ông p ải    u án    u án p í 

dân sự sơ t ẩm  án p í dân sự p ú  t ẩm  

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn    k oản 2  i u 308   i u 148 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015; 

N    qu ết số 326 2016 UB   H14 n    30 12 2016  ủ  Ủ  b n t  ờn  vụ 

 uố   ội. 

C  p n ận k án   áo  ủ  b   ơn ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    và 

k án   áo  ủ  n  ời  ó qu  n l i n  ĩ  vụ li n qu n      rần     H n  N  sử  
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Bản án dân sự sơ t ẩm số 17/2023/DS-ST, ngày 06/4/2023 ủ   ò  án n ân thành 

p ố    tỉn   u  n  u n  n   s u: 

Căn    v o  i u 313  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự  Căn    qu    n  tại 

 i u 188 Luật   t   i năm 2013  Căn    qu    n  tại  á   i u 129, 410 Bộ luật 

dân sự 2005. 

Tuyên xử: 

1. Không c  p n ận to n bộ   u  ầu k  i kiện  ủ  n u  n  ơn ôn   in  

 ăn M v  việ  buộ  ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân    p ải trả t i sản   o 

ôn   in   ăn M và bà  in      K u    l  to n bộ diện tí     t v  n       n 

li n tr n   t tại số n   07  p ố H   tổ 16 (tổ 27  ũ)  p  ờn  P , t  n  p ố  , 

tỉn   u  n  u n  t eo   p   n  t u  n   do   i b n  ã ký kết n    01 4 2017 

v  t eo   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản   n li n với   t 

ngày 30/8/2013. (  ã        p  i      n  n ận qu  n sử dụn    t số B  286170 số 

v o sổ   p  i   C 01512 do    TNVMT tỉn   u  n  u n    p n    09 6 2016 

mang tên ôn   in   ăn M và bà  in      K u   ).  

2. C  p n ận to n bộ   u  ầu p ản tố  ủ  b   ơn. 

2 1  u  n bố   p   n    u  n n   n  qu  n sử dụn    t v  t i sản   n 

li n với   t xá  lập  i   ôn   rần  ăn H, b   ạ     Xuân    với ôn   in   ăn 

M và bà  in      K u     số  ông    n  3 337  qu  n số 01  P CC-

 CC H GD n    30 8 2013  ối với t ử    t số 11 tờ bản     H diện tí   n   

72m
2
 tại tổ 27 (na  l  tổ 16), p  ờn  P , t  n  p ố  , tỉn   u  n  u n  vô 

 iệu to n bộ do  iả tạo   

2.2  Ông  rần  ăn H  b   ạ     Xuân         qu  n sử dụn  t ử    t số 

11 tờ bản     H  diện tí   72m
2
 v  t i sản tr n   t l   ăn n   số 07 p ố H       

  ỉ tổ 16 p  ờn  P   t  n  p ố    tỉn   u  n  u n  (r n   iới t ử    t      

t    iện tại  á   i m 1 2 3 4 1 t eo mản  trí    o n    17 12 2020  ủ   ò  án 

n ân dân t  n  p ố  ). 

Kiến n     ăn p òn   ăn  ký   t   i t uộ     TNVMT  ăn    qu ết 

  n   ủ  bản án  ó  iệu lự  p áp luật   ỉn  lý   i u   ỉn  biến  ộn   i   

   n  n ận qu  n sử dụn    t số B  286170 số v o sổ   p  i   C 01512 từ 

tên ôn   in   ăn M và bà  in      K u    sang tên ôn   rần  ăn H, b   ạ 

    Xuân   .  ron  tr ờn    p ông M, bà T không  i o nộp     i u   ỉn  

biến  ộng thì ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân     ó qu  n li n  ệ với  ơ 

qu n  ó t ẩm qu  n    l m t ủ tụ  xin   p lại  i      n  n ận qu  n sử dụn  

  t t eo qu    n   ủ  p áp luật   t   i  

2.3 Tuyên  i   t u  n     n    01 4 2017 do ôn   rần  ăn H viết  ký vô  iệu 

to n bộ. 

D n  qu  n k  i kiện vụ án tr n     p   p   n  v   t i sản  ối với  á  k oản 

v   12 6 2013 v  30 8 2013   o  á    ơn  sự  ó li n qu n k i  ó   u  ầu  
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3       i p í tố tụn ; Căn    k oản 1  i u 157;  i u 161  ủ  Bộ luật tố 

tụn  dân sự  

Buộ  ôn   in   ăn M p ải    u số ti n 3 680 000  (B  triệu sáu trăm 

tám m ơi n hìn   n )   i p í xem xét t ẩm   n  tại   ỗ  xá  n ận ông M  ã 

nộp  ủ số ti n xem xét t ẩm   n  tại   ỗ.  

Buộ  ôn   in   ăn M p ải  o n trả   o b   ạ     Xuân    3 750 000  

(B  triệu bẩ  trăm năm m ơi n hìn   n ) ti n   i p í  iám   n   

4     án p í  Căn     i u 144; k oản 1   i u 147 Bộ luật tố tụn  dân sự; 

Ôn   in   ăn M p ải    u 300 000  (B  trăm n hìn   n ) án p í dân sự 

sơ t ẩm  ối với   u  ầu k  i kiện không       ò  án    p n ận v  p ải    u 

300 000  án p í dân sự sơ t ẩm do   u  ầu p ản tố  ủ  ôn   rần  ăn H, b   ạ 

    Xuân            p n ận n  n       k  u trừ số ti n tạm  n  án p í  ã 

nộp t eo  á  bi n l i số 0000335 n    27 4 2020  ủ  C i Cụ    i   n  án dân 

sự t  n  p ố  . Ôn   in   ăn M  òn p ải nộp t  m 300 000  ti n án p í  

 Ôn   rần  ăn H và b   ạ     Xuân     không p ải    u án p í dân sự sơ 

t ẩm  trả lại   o ông H, bà Th mỗi n  ời 300 000  tạm  n  án p í  ã nộp tại 

bi n l i t u số 0000411 v  0000409 n    09 6 2022  ủ  C i Cụ    i   n  án 

dân sự t  n  p ố  .  

   án p í dân sự p ú  t ẩm: Ôn   rần  ăn H, b   ạ     Xuân          rần 

    H n  N  không p ải    u án p í dân sự p ú  t ẩm trả lại   o ông H, bà Th, 

    N  số ti n tạm  n  án p í dân sự p ú  t ẩm  ã nộp tại bi n l i t u tạm  n  

án p í số 0000935  0000936  0000937 n    20 7 2023 

 Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật k  từ n    tu  n án (12/9/2023). 

 Tr ờn  h p bản án    c thi hành theo qu   ịnh tại Đi u 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì n  ời    c thi hành án dân sự  n  ời phải thi hành án dân sự có qu  n thoả 

thuận thi hành án  qu  n  êu cầu thi hành án  tự n u ện thi hành án hoặc bị c ỡn  chế 

thi hành án theo qu   ịnh tại các Đi u 6 7  7  và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án    c thực hiện theo qu   ịnh tại Đi u 30 Luật Thi hành án dân sự./.  

 Nơi nhận:     
-  AND   p   o tại H  Nội;                                                   

-  K ND   p   o tại H  Nội ;  

-  K ND tỉn    u  n  u n  ;  

- TAND tp. Tuyên Quang; 

- CC THA DS tp. Tuyên Quang; 

- Cá    ơn  sự;  

- L u  P A (HCTP); 

- L u H  vụ án  

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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